Phòng GD & ĐT H. Đông Triều                                             Nguyễn Thị Thu

Trường Tiểu học Bình Khê II                                                           Lớp 1B




Soạn ngày: 27 tháng 9 năm 2013

Giảng:Thứ  hai ngày 30 tháng 9 năm 2013

To¸n

 Kiểm tra
I. Mục tiêu:

Kiểm tra kết quả học tập của HS về: 

       - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số từ 0 đến 10.

       - Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy các số từ 0 đến 10.

       - Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn.
       II. Đồ dùng:

       - Giáo viên: Đề kiểm tra đã in sẵn.

       - Học sinh: VBT Toán 1- tập 1.

III. Đề kiểm tra:

a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)

b. Giao đề ktra

- GV ghi đề kiểm tra lên bảng, HS theo dõi.

- HS đọc đề bài, làm bài.
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4. Viết các số: 4; 7; 2; 9;  10 theo thứ tự từ bé đến lớn.

 


5. Số?




              … hình tam giác



… hình vuông.
IV. Biểu điểm:
Bài 1: 2 điểm, mỗi lần viết đúng mỗi số : 9;7;10;0 cho 0,5 điểm.

Bài 2: 3 điểm, mỗi lần viết đúng thứ tự một dãy số cho 0, 5 điểm.

Bài 3: 3 điểm, mỗi lần điền đúng dấu một cột số cho 1 điểm.

Bài 4: 1 điểm, điền đúng thứ tự các số cho 1 điểm.

Bài 5: 1 điểm, điền đung số hình tam giác, hình vuông trong mỗi hình cho 0,5 điểm.

-----------------------------------------------

Học vần

Bài 27: Ôn tập

I. Môc tiªu:

- §äc vµ viÕt ®­îc ©m vµ ch÷ ghi ©m trong tuÇn:p- ph, nh, g- gh, q- qu- gi, ng- ngh, y- tr.

- §äc ®óng c¸c tõ  nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ và c©u øng dông trong bµi.

- Nghe, hiÓu và kể lại theo tranh truyện kể: Tre ngµ.
II. §å dïng
- B¶ng «n tËp, nội dung truyện kể "Tre ngà"
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu
TiÕt 1

	GV
	HS

	1. KiÓm tra bµi cò(3- 5p)
- §äc c¸c tõ: y tế           c¸ trª 

                     chú ý         trÝ nhí.

- §äc bµi trong SGK.

- ViÕt b¶ng con: tre ngµ, y tá.
- NhËn xÐt 
2. Bµi míi:(30- 32p)
a.Giíi thiÖu bµi- ghi bảng( 1- 2p).
- Gäi HS ®äc l¹i c¸c ©m võa häc trong tuÇn.

- Ghi lªn b¶ng c¸c ©m theo cét däc ( mµu xanh ).

- C¸c nguyªn ©m( mµu ®á) ghi theo hµng ngang.

- ChØ b¶ng theo vµ kh«ng theo thø tù gäi HS ®äc.

b. GhÐp ch÷ thµnh tiÕng.
- GhÐp mét ©m ë cét däc víi lÇn l­ît c¸c ©m ë hµng ngang ta ®­îc nh÷ng tiÕng nµo?

- GhÐp xong chØ b¶ng, cø lÇn l­ît cho ®Õn hÕt.

* Giíi thiÖu b¶ng 2:

- ChØ b¶ng 2 gäi 1- 2 HS ®äc.

- GhÐp dÊu thanh vµo c¸c tiÕng ®Ó cã tiÕng míi.

- ChØ b¶ng gäi HS ®äc.

c. LuyÖn ®äc tõ øng dông.

- Ghi b¶ng tõ øng dông: nhà ga     tre già
                                       quả nho   ý nghĩ

- ChØ b¶ng gäi HS ®äc c¸ nh©n.

- Giải nghĩa một số từ.

d. LuyÖn viÕt b¶ng con.
- Nh¾c l¹i kü thuËt nèi c¸c ch÷ c¸i.

- ViÕt mÉu lªn b¶ng nªu quy tr×nh viÕt.

- H­íng dÉn HS viÕt b¶ng con: tre giµ, qu¶ nho.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sau mçi lÇn viÕt cã uèn n¾n söa sai.

* Củng cố(1- 2p)

- Chúng ta vừa ôn lại những âm và chữ ghi âm nào?
	- 3- 4 HS ®äc

- 3-4 HS ®äc.

- C¶ líp viÕt bµi.

 y tá   tre ngà  

- HS nhắc lại tên bài.
- 1- 2 em ®äc, em kh¸c nhËn xÐt bæ sung.

- C¸ nh©n, nhãm, ®äc ©m bÊt kú do GV chØ.

- LÇn l­ît tõng HS ghÐp, mçi HS ghÐp mét tiÕng.

      o      ô         a           e         ê

ph      pho   phô     pha       phe     phê

nh      ...       ...        ...          ...        ...

gi       ...       ...        ...          ...        ...

tr        ...       ...        ...          ...        ...

g         ...       ...        ...          

gh                                         ...        ...

ng       ...       ...        ...          

ngh                                       ...        ...

- LuyÖn ®äc c¸ nh©n, nhãm.

Giới thiÖu dÊu thanh \ , /, ?, ~, .

- 5 - 6 HS ghÐp, HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.

            \        /         ?            ~             .

i           ì       í          ỉ             ĩ             ị
y           ỳ      ý
- HS nhÈm ®äc.

- 4- 5 HS ®äc.

- Đọc cá nhân, nhóm, lớp.

- 1-2 HS nªu l¹i.

- ViÕt tay kh«ng vào không trung.

- ViÕt b¶ng con.

tre già  quả nho 
- HS nhắc lại

- HS đọc lại toàn bài


TiÕt 2

	3. LuyÖn tËp.

a. LuyÖn ®äc(12- 15p)
- §äc trªn b¶ng chØ b¶ng theo vµ kh«ng theo thø tù, gäi HS ®äc.

- §äc bµi SGK.

* LuyÖn ®äc c©u øng dông.

- H­íng dÉn quan s¸t tranh.

? Tranh vÏ g×?

- H·y ®äc c©u øng dông d­íi tranh.

? T×m tiÕng chøa ©m míi ôn.

- §äc mÉu, gäi HS ®äc c¸ nh©n.

* GV giải thích:
+ nghề xẻ gỗ: Người ta xẻ những cây gỗ to ra thành những tấm, lát gỗ mỏng để đóng tủ, giường, bàn, ghế,...
+ nghề giã giò: Giã cho thịt nhỏ ra để làm giò.

- GV nhận xét, chỉnh sửa.

b. LuyÖn viÕt bµi vµo vë tËp viÕt( 8-10p)
- Yªu cÇu HS më vë.

- Nªu l¹i quy tr×nh viÕt ®Ó HS n¾m ®­îc.

- HD c¶ líp viÕt tõng dßng.

- Quan s¸t nhËn xÐt.

c. Kể chuyện(10- 12p)
- GV kÓ chuyÖn: Tre ngµ.

- GV kể lần 1.
- GV kể lần 2 kết hợp chỉ tranh.

- Cho HS kể trong nhóm.

- GV qsát giúp đỡ.

+ Tranh 1: Một em bế 3 tuổi vẫn chưa biết nói, biết cười.
+ Tranh 2: Có người rao vua cần người đánh giặc.

+ Tranh 3: Chú nhận lời và lớn nhanh như thổi.

+ Tranh 4: Đủ nón sắt, gậy sắt, ngựa sắt,chú đánh cho giặc tan tác.

+ Tranh 5: Gậy sắt gãy, chú nhổ bụi tre làm gậy và tiếp tục chiến đấu.

+ Tranh 6: Dẹp xong giặc chú bay về trời.

? C©u chuyÖn nµy nãi nªn ®iÒu g×?

IV. Cñng cè, dÆn dß( 3- 5p)
- Chúng ta vừa ôn lại âm và chữ ghi âm, tiếng, từ ngữ  nào?
                               kể câu chuyện nào?

- NhËn xÐt giê häc- tuyên dương HS học tốt.

-VN xem lại bài - DÆn dß chuÈn bÞ bµi sau
	- §äc c¸ nh©n( 4- 5 HS )

- 2- 3 HS.

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.

- Ng­êi xÎ gç, ng­êi gi· giß.

- 3- 4 em ®äc.

- quê bé hà có nghề xẻ gỗ
  phố bé nga có nghề giã giò.

- 6- 8 em ®äc, nhãm ®äc.

- HS nghe

- Më vë, cÇm bót ®óng t­ thÕ.

- Quan s¸t ch÷ mÉu.

- C¶ líp viÕt bµi.

 tre già  quả nho

- HS chú ý lắng nghe.
- HS nhìn tranh.

- 6 HS một nhóm.

- HS kể trong nhóm.

- C¸c nhãm kÓ chuyÖn.

- Đại diện các nhóm kể trước lớp.
- HS trả lời theo suy nghĩ.
- HS nêu.

- Tre ngà.

- 2- 3 em ®äc bµi SGK.




-------------------------------------------
Soạn ngày:28 tháng 9 năm 2013

Giảng:Thứ  ba ngày 1 tháng 10 năm 2013

Toán
Phép cộng trong phạm vi 3

I. Môc tiªu:

Giúp HS:

      - H×nh thµnh kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ phÐp céng.

      - Thµnh lËp vµ ghi nhớ b¶ng céng trong ph¹m vi 3.

      - BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 3.
II. §å dïng:

      -  GV:Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.

      - HS: bé ®å dïng häc to¸n, que tÝnh.

III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:

	GV
	HS

	1. Ktra bài cũ(3- 5p)
	

	GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng, sách vở
	- HS lấy sách vở, ĐD để ktra. 

	của HS.
	

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	2. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)
	- Nhắc lại tên bài.

	b. Gthiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 3.(12- 15p)
	

	* HD HS học phép cộng 1+ 1 = 2.
	

	GV treo lên bảng 1 htg và 1 htg.
	- HS lấy đặt bên trái 1 hình, bên phải 1 hình.

	GV nêu: Có 1 htg, thêm 1 htg nữa. Hỏi có tất cả mấy htg?
	- HS nêu lại bài toán.

	
	- HS nêu câu tlời: Một htg thêm 1 htg được 2 htg.

	Gọi HS nhắc lại: Một thêm một bằng hai.
	- HS: Một thêm một bằng hai.

	GV: Ta viết 1 thêm 1 bằng 2 như sau:

1 + 1 = 2
	

	GV: dấu"+" gọi là cộng đọc là:"Một cộng một bằng hai".
	- HS đọc lại

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	
	- HS gài phép tính, đọc lại.

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	* HD HS học phép cộng 2+1= 3& 1+2=3.
	

	(Theo 3 bước tương tự như đối với 1+1=2)
	

	GV yc HS mở SGK qsát hvẽ và nêu vấn đề giải quyết.
	

	- GV giữ lại công thức: 1 + 1 = 2

                                      2 + 1 = 3

                                      1 + 2 = 3
	

	GV chỉ vào từng công thức trên và nêu lần lượt(VD: 1+1=2 là phép cộng, ...)

- GV hỏi: Một cộng một bằng mấy?

                Ba bằng mấy cộng mấy?
	- HS đọc các phép cộng trên bảng

- cá nhân, nhóm, lớp.

- 1 cộng 1 bằng 2.

- 3 bằng 2 cộng 1; bằng 1 cộng 2.

	* HD HS qsát hình vẽ trên bảng.
	

	GV: Bên trái có mấy chấm tròn?

Bên phải có mấy chấm tròn?

- 2 thêm 1 bằng mấy?

- Vậy 2 cộng 1 bằng mấy?
	- Có 2 chấm tròn.

- Có 1 chấm tròn.

- 2 thêm 1 bằng 3.









	- GV ghi bảng: 2 + 1 = 3

                         1 + 2 = 3
	- HS nêu: 2 + 1 cũng giống 1 + 2 vì cùng bằng 3.

- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.

	3. Luyện tập, thực hành(15- 17p)
	

	Bài 1: Số
	- HS nêu yc.

	GV HD cho HS làm bài 
	- HS làm bài bảng 

	
	1 + 2 = 3      2 + 1 = 3         1 + 1 = 2

	- Nhận xét, chữa bài cho HS
	

	Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
	

	- GV HD: Chúng ta ghi kquả phép cộng này dưới gạch ngang và thẳng với 2 số trên.  1

       +

         1

 

        2
	- HS lắng nghe.
- HS làm bài cá nhân. Một HS làm trên bảng..  1                2

         +                +

            2                1

      

           3                3            …

	- Nhận xét, cho điểm.
	

	- Chúng ta vừa ôn lại kthức gì?
	- HS trả lời.

	Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp
	- HS nêu yc.

- HS thảo luận theo nhóm làm bài.

	* GV tổ chức trò chơi thi nối tiếp sức: 

- GV chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử đại diện 3 thành viên lên nối, dưới lớp cổ vũ cho bạn. Đội nào nối đúng kết quả, nhanh đội đó thắng.

- Nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
? Bên trái có mấy con chim

?Bên phải có mấy con chim

?Tất cả có mấy con chim

Vậy ai nêu được phép tính

?Bạn nào co phép tinh khác vẫn ra kết quả đúng
	- HS 2 đội tham gia thi.

1 + 2                  1 + 1                 2 + 1


Có 1 con chim

Có 2 con chim

Tất cả có 3 con chim

1 + 2 = 3

 2 + 1 = 3

	IV. Củng cố- dặn dò(3- 5p)
	

	? Chúng ta vừa học về kiến thức gì.
	- Phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 3.

- HS lập lại bảng cộng.

	- GV ghi lại kết quả.
	- 3- 4 HS đọc lại.

	- Nhận xét tiết học- tuyên dương HS học tốt.

- VN ôn lại bảng cộng trong phạm vi 3- Chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


----------------------------------------------

Học vần

Ôn tâp âm và chữ ghi âm
I. Mục tiêu:
- Đọc và viết được các âm và chữ ghi âm đã học.

- Phát âm đúng và biết phân biệt một số âm và chữ ghi âm đã học: ch/tr, s/x, n/l, d/r/gi, ng/ ngh, g/ gh, i/y.

II. Đồ dùng

- GV: Bảng ôn tập

- HS : SGK

III. Hoạt động dạy và học:

Tiết 1

	GV
	HS

	1. Ktra bài cũ:(3- 5p)

- Đọc trên bảng lớp: quê bộ hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có nghề giã giò.

- Viết bảng con: quê nhà,  củ nghệ, tre già.

- Nhận xét
2. Bài mới:( 25- 30p)

a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p) 

b. Ôn các âm đã học được ghi bằng 2- 3 con chữ.
* Lập bảng ôn.

- Từ đầu năm học đến giờ các em đã được học những âm nào ghi bằng 2 -3 con chữ.

- HS trả lời, GV ghi bảng.

- Gọi HS đọc theo và không theo thứ tự.

- Sau mỗi em đọc có uốn nắn sửa sai.

? Các âm này đều được ghi bằng mấy con chữ?

*  Ghép tiếng và luyện đọc.

- Các em hãy ghép các phụ âm này với các nguyên âm đã học để tạo thành tiếng mới.

- Sau mỗi em đọc có uốn nắn , nhận xét.

- Âm gi ghép với âm a ta được chữ gì?

- Thêm dấu huyền vào ta được tiếng gì?

- Tiếng già với già có gì khác nhau?

- Tương tự như vậy với các âm còn lại.

c. Đọc các tiếng vừa ghép được.

- Chỉ bảng theo và không theo thứ tự gọi HS đọc bài theo hàng ngang, theo cột dọc và theo hàng chéo.

* Phân biệt một số âm dễ lẫn.

- GV ghi các cặp âm dễ lẫn lờn bảng:

- Y/c HS nêu những cặp âm giống nhau về phát âm, khác nhau về chữ viết.

d. Luyện viết bảng con(5- 8p)
- Viết mẫu lên bảng nêu quy trình viết.

- GV đọc, HS viết.

- Sau mỗi lần viết có uốn nắn sửa sai.

* Củng cố(1- 3p)

- Chúng ta vừa ôn lại những kiến thức gì?

- Nhận xét tiết học.
	- 3- 4 HS đọc.

- Cả lớp viết bảng.

quê nhà củ nghệ

  tre già       

- Thảo luận trả lời.

- Gi, nh, tr,ch, ng, gh, kh, th, ph , qu, ngh.

- Cá nhân, nhóm, lớp đọc.

- Được ghi bằng 2- 3 con chữ.

- a, o,ô, ơ, e, ê, u, ư,i, y.

        a           o           ụ            e  ....   ...

gi    gia        gio        giụ         ...

nh    ...         ...           ...

tr      ...         ...           ...

...      ...         ...           ...

...      ...         ...           ...

- Tiếng gia.

- Tiếng già.

- Cùng là già nhưng khác nghĩa.

- Cá nhân, nhóm, lớp đọc.

- n/l, s/x, ch/tr, i/y, g/gh, ng/ngh, d/r/gi.

- HS đọc

- Cá nhân, nhóm, lớp.

· tr, ch, nh, th, ngh, quê cha, nghỉ hè,
 trà cổ.

- HS nêu.

- HS đọc lại toàn bài.


Tiết 2

	3. Luyện tập.

a. Luyện đọc(12- 15p)
- Đọc trên bảng chỉ bảng theo và không theo thứ tự, gọi HS đọc.

- Nhận xét.

*  Luyện đọc câu ứng dụng.

- GV ghi bảng: thứ tư, bộ hà ra nhà chị kha đi phố

? Tìm tiếng có chứa âm vừa ôn..

- Đọc mẫu, gọi HS đọc cá nhân.

b. Luyện viết bài vào vở (10- 12p)
- Nhắc lại quy trình viết.

- Xuống từng bàn để  xem các em viết.

IV. Củng cố, dặn dò(3- 5p)

- Chỳng ta vừa ụn lại những kiến thức gỡ?
- Thi tìm tiếng từ có âm vừa ôn.

- Nhận xét giờ học- tuyên dương HS học tốt.

- VN ôn lại các âm và chữ ghi âm đã học.
	- Đọc cá nhân( 4- 5 HS )

- 2- 3 HS.

- 6- 8 em đọc, nhóm đọc.

- Viết từng dòng theo mẫu vào bảng con.

- HS viết vở.

bó cỏ   dì na 

phố cổ  nghỉ hè
nhà thơ  chữ số

- HS nêu.

- 2- 3 em đọc bài trên bảng.




============================================
Soạn ngày: 29 tháng 9 năm 2013

Giảng:Thứ  tư ngày 2 tháng 10 năm 2013

To¸n
Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS: 

       - Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3.                                                  

      - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính cộng.    
II. Chuẩn bị:

      -  GV:Tranh vẽ nội dung BT.

      - HS : VBT

III. Các  hoạt động dạy học
	GV
	HS

	1. KTBC:(3- 5p)

- Gọi HS lên bảng làm bài, đưới lớp làm bảng con.

*Nhận xét
	- 2 HS làm trên bảng, dưới lớp làm bảng con
   1

+

   2

   3

   2

+

   1

   3

  1

+

   1

   2



	2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)

b. Hướng dẫn làm bài tập(25- 30p)
	- HS nhắc tên bài.



	Bài 1: Cho hs quan sát và nêu yêu cầu bài tập

-HD: Có 1 con cún, thêm 2 con nữa. Hỏi có tất cả mấy con cún?

- Em hãy điền phép tính thích hợp ?

- GV nhận xét.

Bµi 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
   1             2               1   
+             +               +

   1             1               2

......         .........        ........

- GV: Tính theo cột dọc em lưu ý điều gì?

- Nhận xét
	- nêu yêu cầu: 

- Là 3 con cún.

- 1 +2 = 3

- HS làm bài, đọc kết quả.

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3                    

- HS nêu yc.

- HS làm bài- 1 HS lên bảng làm.

- Đổi chéo bài, chữa cho nhau.

- HS trả lời

	Bài 3:(VBT- 31) Số? 
	- nêu yêu cầu: 

	- Gọi HS nêu ví dụ : 1  + 1 = 2
	

	- Một cộng mấy bằng 2?
	- cộng 1

	- Vậy ta điền số mấy?
	- số 1

	- Cho hs làm bài, sau đó chữa
	
1 + 
= 2      
+ 1 = 2


1 +  1 =

- em khác nhận xét

	- Ai có nhận xét gì về các kết quả và phép tính?

*Chốt: Các số hạng đổi chỗ cho nhau thì kết quả không thay đổi. 
	- Các số đổi chỗ cho nhau nh​ưng kết quả vẫn bằng nhau

	
	

	
	

	 IV. Củng cố, dặn dò:(3- 5p)
	

	- Đọc lại bảng cộng 3

- GV nêu phép tính 2+1= mấy ; mấy +1=3

1+1= mấy ;  mấy + 1= 2
	- HS trả lời miệng

	- Nhận xét tiết học- tuyên dương những HS học tốt.

- VN ôn lại bài. Chuẩn bị bài sau.
	


---------------------------------------------------------------------
Học vần

Bài 28: Chữ thường, chữ hoa

I. Mục tiêu: 

      - HS biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ in hoa.
      - Đọc được câu ứng dụng và cỏc chữ in hoa trong câu ứng dụng. 

      - Phát triển lời nói theo chủ đề: Ba Vì.  

II. Đồ dùng:

     - Giáo viên: Tranh minh hoạ câu, phần luyện nói.

     - Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

Tiết 1

	GV
	HS

	1. Kiểm tra bài cũ(3- 5p) 
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- Đọc bài trên bảng ,đọc SGK.

	- Viết: tre già, quả nho.
	- viết bảng con.

	2. Bài mới :
	

	a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)
	- Nhắc lại tờn bài.

	b. Nhận diện chữ hoa: ( 25- 30p)  
	

	- Treo bảng chữ thường, chữ hoa lên bảng lớp. Gọi HS khá giỏi đọc.
	- một em đọc

 - lớp theo dõi.

	- Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường?
	- C, E, Ê, I, K, L, O, ễ, Ơ, P, S, T, U, Ư, V, X, Y.

	- Chữ cái in có chữ hoa và chữ thường khác nhau nhiều?
	- A, Ă, Â, B, D, Đ, G, H, M, N, Q, R.

	- GV chỉ chữ in hoa.
	- dựa vào chữ in thường để đọc chữ in hoa.

	- Che phần chữ in hoa, chỉ chữ in thường.
	- nhận diện và đọc âm của chữ.

- Đọc cá nhân, nhóm, lớp.

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chỳng ta vừa học về kiến thức gỡ?
	- HS nờu.

- HS đọc lại toàn bài.

	Tiết 2



	3. Luyện tập
a. Kiểm tra bài cũ(3- 5p) 
	

	- Hôm nay ta học chữ hoa gì? 
	- Đọc lại bảng lớp.

	b. Luyện đọc(12- 15p) 
	

	- Cho HS đọc SGK
	- Đọc chữ thường, chữ hoa.

- Đọc cỏ nhõn, nhúm, lớp.

	- Đọc câu ứng dụng:

- GV ghi bảng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ ở Sa Pa.

- Tiếng nào thì có viết chữ hoa?
	- Qsỏt tranh SGK.

- Nhận xột cõu ứng dụng qua tranh.

- chữ đứng đầu câu, tên riêng.

Bố, Kha, Sa Pa.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

- GV đọc mẫu cõu ứng dụng

GV giải thớch: Sa Pa là một thị trấn nghỉ mỏt thuộc tỉnh Lào Cai. Vỡ ở đõy cao hơn mặt  biển 1.600m nờn ở đõy cú khớ hậu mỏt mẻ quanh năm. Mựa đụng thường cú mõy mự bao phủ, nhiệt độ cú khi dưới 00c, cú năm cú tuyết rơi. Thời tiết ở đõy một ngày cú 4 mựa: Sỏng, chiều;mựa xuõn, thu; trưa mựa hạ; đến đờm, mựa đụng. Sa Pa cú nhiều cảnh đẹp: Thỏc Bạc, Cầu Mõy, Cổng Trời, rừng Trỳc... Tối thứ 7 hàng tuần, Sa Pa họp chợ rất đụng vui và rất hấp dẫn.
	- cá nhân, tập thể.

- 2- 3 HS đọc lại



	b. Luyện nói (8- 10p) Ba Vỡ
	

	- Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì?
	- đàn bò đang ăn cỏ.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Ba Vì.

	GV giới thiệu địa danh Ba Vỡ:

Nỳi Ba Vỡ thuộc huyện Ba Vỡ, Tỉnh Hà Tõy.Tương truyền, cuộc chiến giữa Sơn Tinh 3 lần làm nỳi cao lờn để chống lại  Thuỷ Tinh và đó chiến thắng. Nỳi Ba Vỡ chia thành 3 tầng, cao vỳt, thấp thoỏng trong mõy. Lưng chừng nỳi là đồng cỏ tươi tốt, ở đõy cú Nụng trường nuụi bũ sữa nổi tiếng. Lờn một chỳt là rừng quốc gia Ba Vỡ. Xung quanh Ba Vỡ là thỏc suối, hồ cú nước trong vắt. Đõy là khu du lịch nổi tiếng.

- Nêu câu hỏi :

? Ba Vì thuộc tỉnh nào.

? Ba Vì có sự tích gì.

? Ba Vì có những cảnh đẹp gì.

? Ở Ba Vì có gì nổi tiếng nhất.

? Xung quanh Ba Vì có những gì.

IV. Củng cố, dặn dò(3- 5p)

- Chúng ta vừa học bài gỡ?
- Khi nào thì ta được viết chữ hoa?
- Chơi tìm tiếng có âm vừa học 

- Nhận xét tiết học

- VN đọc lại bài, xem trước bài ia
	- HS lắng nghe.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.

- HS suy nghĩ trả lời dựa vào phần giới thiệu của GV.

- Chữ thường và chữ hoa.

- Chữ đầu câu và tên riêng.


-------------------------------------------
Soạn ngày:1 tháng 10 năm 2013

Giảng:Thứ  năm ngày 3 tháng 10 năm 2013

Toán

Phép cộng trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu

Giúp HS:

         - Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.

         - Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.

         - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
II. §å dïng
        - GV:  Bộ đồ dùng toán 1.Tranh vẽ phong to hình vẽ SGK.

        - HS: Bộ đồ dùng học toán 1

III. Hoạt động dạy học: 

	GV
	HS

	1. Kiểm tra bài cũ(3- 5p)
	

	- Đọc cho hs làm: 
	- 2 HS lªn b¶ng, líp lµm b¶ng con.

1 + 1 = ...       2 + 1 = ....        1 + 2 = ...

	- Đọc thuộc bảng cộng 3.

- Nhận xét
	- 2HS ®äc

	2. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)

b. Gthiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4:(12- 15p)

Treo tranh :3 con chim thªm 1 con chim. Hỏi có tất cả mấy con chim?
	- §äc ®Ò bài toán theo hình vẽ: 3 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có tất cả mấy con chim?

	- 3 thªm 1 b»ng mÊy ?
	- 3 thêm 1 bằng 4

	- Viết phép tÝnh t­¬ng øng víi bµi to¸n trên? 
	- 3 + 1 = 4, đọc lại phép tính.

	* Các phép cộng 2+2, 1+3 tiến hành tương tự

(Các bước tiếp theo tiến hành tương tự bài Phép cộng trong phạm vi 3).
	

	- GV: Bên trái có mấy chấm tròn?

- Bên phải có mấy chấm tròn?

- Cả hai hình tròn nhỏ có tất cả mấy chấm tròn?

GV ghi: 3 + 1 = 4

              1 + 3 = 4

              2 + 2 = 4

- Tổ chức cho hs ghi nhớ công thức cộng theo hai chiều.
	






- 3+1=4, 4=3+1…

	3. Làm bài tập(15- 20p)
	

	Bài 1:(Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
	- Nêu yêu cầu: 

	GV HD HS làm bài.

- Nhận xét, đánh giá.
	- HS làm bài cá nhân, dựa vào kthức vừa học.

2+ 2= ...   3+ 1= ...    1+ 1= ...

1+ 3= ...   2+ 1= ...    1+ 2= ...

- HS nối tiếp đọc kết quả, đổi vở kiểm tra.

	Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
GV HD khi viết kquả viết dưới vạch ngang và viết thẳng cột.

- GV nhận xét
	- Nêu yêu cầu: 

- làm tính theo cột dọc.

   2
   3               1                 1

+            +               +                 +

   2            1               2                 3

.....           .....           .....               .....

- HS chữa bài.

	Bài 3: > < = ? (k làm cột 3)
	- Nêu yêu cầu: 

	- H​ướng dẫn mẫu: 2+1…3, điền dấu gì, vì sao?

- Chèt:Khi ®iÒn dÊu, gãc nhän cña dÊu quay vÒ sè nµo?
	 - dấu = vì 2+1=3 mà 3=3

 - làm các phần còn lại và chữa bài

             3 ... 2+ 1

             3 ... 1+ 3

             3 ... 1+ 1

- HS trả lời.

	Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
- Nêu đề toán?
	- Nêu yêu bài toán.

- D­íi ao  có 3 con vÞt, một con đang ch¹y tới. Hỏi có tất cả mấy con vịt?

	
	 - hs tự nêu khác nhau. Thảo luận theo nhóm làm bài.

	- Nêu phép tính để diền vào ô trống.

· Nhận xét
Bài 5: Số
IV. Củng cố - dăn dò:(3- 5p)

- Đọc lại bảng cộng 4

GVnªu:2+2=   ;2+1=    ;1+1=

- NhËn xÐt tiÕt häc

- Về nhà xem lại bài- Chuẩn bị bài sau.

	- 1+3=4 hay 3+1=4.

- 3- 5 HS đọc.

-HS nãi ngay kÕt qu¶


--------------------------------------

Học vần

Bài 29: ia

 I. Mục tiêu:

       - Đọc và viết được vần ia, lá tía tô.

       - Đọc được câu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng “ Bộ Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá”.

       - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chia quà.

II. Đồ dùng:

       - GV: Cành tía tô, tranh minh hoạ: bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá, chia quà.

       - HS: Bộ ĐD Tiếng Việt 1.

III. Các hoạt động dạy học: 




  
   


 

Tiết 1

	GV
	HS

	1.Kiểm tra bài cũ(3- 5p)

- Đọc: Bố cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa
                     

 - Viết: nghỉ hè, quả khế, gồ ghề.

- Nhận xét 
	 - 2 học sinh đọc

- 1-2 HS đọc bài sgk.

- viết bảng con.

nghỉ hố quả khế                              

   gồ ghề      

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài - ghi bảng(1- 2p) 

Chúng ta đó học xong phần âm. Từ giờ trở đi chúng ta học sang phần vần, vần đầu tiên hôm nay chung ta học là...

- GV giơ cành tía tô hỏi: Trên tay cô có gì?

- Trong tiếng tía có âm nào đã học?

- GV ghi bảng: ia
	- HS lắng nghe.

- Lá tía tô.

- Có âm t.

- HS phát âm.

	b. Dạy vần: ia
	

	+ Nhận diện vần:

- Vần  ia được tạo nên từ i và a.

- So sánh ia với i(a)


	- Giống: i(a).

- Khác: có thêm a(i).

- Ghép vần,đánh vần

	+ Đánh vần:

* Vần: 
	- i- a- ia.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	* Tiếng khóa, từ ngữ khóa.

- Có vần ia muốn có tiếng tía  phải làm gì?  
	- Thêm âm t tr​ước và dấu thanh sắc  trên đầu  âm i.                                            

	- Cho HS phân tích tiếng “tía”
	- Âm t đứng trước, vần ia đứng sau.

- Đánh vần, đọc trơn.

- Tờ- ia - tia - sắc - tớa.

- Cỏ nhõn, nhúm, lớp.

	- Muốn có từ 'lá tía tô"ta làm thế nào ?          

  
	- Thêm tiếng lá vào trước, tiếng tô vào sau tiếng tía. 

	- Ta có từ mới gì

 - GV giải thích từ: lá tía tô: Dùng ăn gỏi cá, sứa và giải cảm.

- GV chỉnh sửa nhịp đọc.
	- Lá tía tô, HS đọc từ mới

- HS lắng nghe.

     ia

    tớa

lỏ  tớa tụ

- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.

	- Cô vừa dạy vần gì? có trong tiếng gì?Từ gì?   
	   - Vần ia trong tiếng tía, từ lá tía tô.   


	c. Đọc từ ứng dụng(6- 8p)
	

	 - GV ghi:         tờ bìa              vỉa hè

                         lá mía              tỉa lá      
	- HS đọc thầm từ ứng dụng. 

	- Tiếng nào có vần vừa học?

- GV gthớch từ: 

+ Tờ bìa: Vật mẫu tờ bìa quyển sỏch.
+ Lá mía: Vật mẫu lá mía.
+ vỉa hè: Nơi dành cho người đi bộ trờn đường phố.
+ Tỉa lá: Ngắt, hái bớt lá trên cây.
- GV đọc mẫu.
	- Gạch chân tiếng có chứa vần mới.

- Phân tích tiếng, đánh vần, đọc trơn.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

- 2- 3 HS đọc lại.

	d. Hướng dẫn viết bảng con:(5- 8p)

 - GVviết mẫu vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS theo dõi, viết bảng con.

  ia    

lá tía tô

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chúng ta vừa học vần mới nào?
	- Vần ia,...

- HS đọc lại toàn bài.

	Tiết 2



	3. Luyện tập:

a. Luyện đọc(12- 15p)
	

	+ Đọc bài tiết 1.

- Cho HS đọc trên bảng lớp
	- HS đọc cá nhân, tập thể.

	+ Đọc câu ứng dụng:
	

	- Quan sát tranh ở SGK và cho biết tranh vẽ gì?
	- Vẽ bé nhổ cỏ, chị tỉa lá.

	- Hai chị em nhổ cỏ và tỉa lá ở đâu?

- GV ghi bảng: Bộ Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
	- ở trong v​ườn

	- Tìm  tiếng có chứa vần mới
	- Tiếng tỉa.

- HS đọc cá nhân, tập thể

	- GV h​ướng dẫn cách đọc câu, đọc mẫu
	- HS luyện đọc câu ứng dụng

	b. Luyện viết(8- 10p)
	

	- GV giảng quy trình viết chữ lá tía tô
	- HS theo dõi

	- HD viết vở
	- HS qsát.

- Nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết vở.

  ia  

lá tía tô


	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế viết cho HS
	

	c. Luyện nói:(8- 10p) Chia quà 
	-Đọc tên bài luyện nói

	- Tranh vẽ gì ?

- Ai đang chia quà cho bạn nhỏ trong tranh ?

- Bà chia những quà gì ?

- Các bạn nhỏ vui hay buồn ?

- Bà vui hay buồn?

- Con thường hay được ai cho quà nhất?

- Khi được cho quà con có thích không?

- Con sẽ nói gì khi đó?

- Con thường để dành quà cho ai trong gia đình?

- GV nhận xét, bổ sung.
	- QS tranh trao đổi cặp đôi 

- HS nói trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	IV. Củng cố- dặn dò:(3- 5p)
	

	- Chúng ta vừa học vần gì mới?

- Luyện nói về chủ đề gì?

- GV yc HS mở sgk.
	- Vần ia.

- Chia quà.

- HS đọc toàn bài trong sgk.

	- Tìm những tiếng có vần ia?

- Nhận xét tiết học
	

	- Về nhà xem lại bài và xem trư​ớc bài 30.
	



Soạn ngày: 1 tháng 10 năm 2013

Giảng:Thứ  sáu ngày 4 tháng 10 năm 2013

Tập viết

Tuần 5: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, ...
            Tuần 6: nho khô, nghé ọ, chú ý, 
I. Mục tiêu:

     - Viết được các từ;  cử tạ, thợ xẻ, chữ số, ... nho khô, nghé ọ, chú ý, ...
     - Viết đúng, đều đẹp các từ.

     - Rèn tính cẩn thận cho HS.
II.Đồ dùng:

       - GV: chữ mẫu.

       - HS: vở tập viết.
III. Hoạt động dạy- học:

Tiết 1
	 GV
	 HS

	1: Kiểm tra bài cũ (3- 5p)
	

	- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Nhận xét
	- HS lấy sách vở, ĐD học tập để ktra.

	2: Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1- 2p)
	

	- GV ghi tên bài.
	- HS đọc tên bài.

	b. Hướng dẫn viết:(5- 10p)
	

	*Giới thiệu chữ mẫu.
	

	- GV viết bảng:
	- HS qsát, nhận xét chữ mẫu.

	cử tạ  thợ xẻ 
chữ số  cá rô
- GV: Các con chữ trong tiếng được viết liền mạch, xong mới nhấc bút ghi đấu thanh.
- Các tiếng trong một từ được viết cách nhau bằng một con chữ cái o.
	- cử tạ: có c, ư, a cùng cao 2 li, t cao 3 li, 2 chữ viết cánh nhau một con chữ cái o.
- thợ xẻ: có t cao 3 li, h cao 5 li, các chữ còn lại cao 2 li.
- chữ số: có c, ư, ô cao 2 li, h cao 5 li, s cao hơn 2 li.
- cá rô: có c, a, ô cao 2 li, r cao hơn 2 li giống s.
- Quan s¸t ®Ó nhËn xÐt vÒ c¸c nÐt, ®é cao…


	c. Viết bảng con:(5- 8p)
- H­íng dÉn quy tr×nh viÕt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhËn xÐt

	- HS viÕt b¶ng con

cử tạ thợ xẻ 

chữ số  cá rô

	d. Hướng dẫn viết vở(15- 20p)

- GV HD HS điểm đặt bút, đưa bút, điểm dừng bút, tay cầm bút, điểm tì tay giữ vở.

- GV qsát, giúp đỡ HS yếu.

- Thu 1/3 vở lớp nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét, tuyên dương HS viết chữ đúng mẫu, đẹp. Nhắc nhở HS viết chưa đúng mẫu.
	- HS qsát lắng nghe.
- HS nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết bài vào vở.

cử tạ thợ xẻ 
chữ số   cá rô
- HS lắng nghe.

	* Củng cố(1- 2p)

- Chúng ta vừa viết được chữ, tiếng nào?
	- HS trả lời.

- HS đọc lại bài vừa viết.
Lớp đọc đồng thanh

	Tiết 2


	4. Hướng dẫn viết(8- 10p)
	

	- GV viết mẫu, vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết.
	- HS qsát.

	+ nho khô: gồm n, o, ô cao 2 li, các con chữ còn lại cao 5 li.
+ nghé ọ: gồm n, e, o cao 2 li, g cao 5 li nhưng kéo nét khuyết dưới, h cao 5 li.


	nho khô  nghé ọ

	+ chú ý: gồm c, u cao 2 li. h cao 5 li, y cao 5 li nhưng kéo nét khuyết dưới.
+ cá trê: gồm c, a, ê cao 2 li, t cao 3 li, r cao hơn 2 li.
	chú ý    cá trê

	* Hướng dẫn viết bảng con
	

	- GV nhắc lại quy trình viết.
	- HS qsát

	
	- Viết tay không.

	
	- Viết bảng con.

	- Gv qsát, sửa chữa cho HS.
	

	* Hướng dẫn viết vào vở(15- 20p)
	

	- GV HD HS điểm đặt bút, đưa bút, điểm dừng bút, khoảng cách giữa các chữ, tay cầm bút, điểm tì tay giữ vở, khoảng cách giữa vở và mắt.

- GV qsát, giúp đỡ HS yếu.

- Thu 1/3 vở HS nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét, tuyên dương HS viết đúng mẫu, chữ viết đẹp.
	- HS qsát.

- Nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết bài vào vở.

nho khô nghé ọ

 chú ý  cá trê


3.Cñng cè – dÆn dß(3- 5p) 

    ? Em võa viết ®­îc chữ,tiÕng, g×?

    HS đọc lại nội dung bài viết.
    - NhËn xÐt giê häc
    - Về nhà xem lại bài viết, chuẩn bị đồ dùng cho bài sau. 

----------------------------------------------------
Sinh hoạt
Kiểm điểm tuần 7

I,Mục tiêu;

-Học sinh nắm đ​ợc ​ưu nh​ược điểm của mình trong tuần .

-Có h​ướng phấn đấu tuần sau.

II,Các hoạt động 
-Các tổ báo cáo 

Tổ 1..............

Tổ 2............... 

Tổ 3.................

Gv nhận xét chung :

Phêbình:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuyên dư​ơng : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-Nêu ph​ương hư​ớng tuần sau :

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 20/10

- Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt.

- Các tổ tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp.

- Tiếp tục thi đua đạt điểm 10 .
- Tiếp tục trang trí lớp học
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